
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 114 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

13/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH TRUNG 
PHÁT

0109373190

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết 
cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên 
sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như:
+ Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc,
+ Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước,
+ Chống ẩm các toà nhà,
+ Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ),
+ Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối,
+ Uốn thép,
+ Xây gạch và đặt đá,
+ Lợp mái các công trình nhà để ở,
+ Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động 
thuê cốp pha, giàn giáo,
+ Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp,
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao.
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU THÀNH TRUNG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH TRUNG PHAT IMPORT EXPORT 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH TRUNG PHAT IMPORT EXPORT AND TRADING 
CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
- Bán buôn vải;
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác;
- Bán buôn hàng may mặc;
- Bán buôn giày dép.

4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.

4649(Chính)

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;

4659

10. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng miếng)

4662

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ 
sứ vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác.

4663
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13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại.

4669

14. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

16. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

19. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

20. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

21. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

23. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

25. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

26. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-  Bán lẻ phân bón;
- Bán lẻ dầu hoả, bình gas, than, củi sử dụng làm nhiên liệu để 
đun nấu trong gia đình;
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, khăn lau...;

4773

27. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

28. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế nội thất;
- Thiết kế kiến trúc công trình;

7110
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1.900.000.000 VNĐ

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng hoá công ty kinh doanh.

8299

30. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

31. Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: 
- Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản 
nháp;
- Các hoạt động đồ họa khác như khắc rập khuôn, rập khuôn 
tem, in nổi, in dùi lỗ, chạm nổi, quét dầu và dát mỏng, kiểm tra 
thứ tự và sắp xếp.

1812

32. Hoạt động hậu kỳ
Chi tiết: Hoạt động đồ hoạ máy tính.

5912

33. Khai thác gỗ 0220

34. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

35. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

36. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

37. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

38. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

39. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

40. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

41. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

42. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

43. Sản xuất giày, dép 1520

44. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

45. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

46. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

47. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

48. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

49. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

50. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

51. Đúc sắt, thép 2431

52. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

53. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

54. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

55. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

56. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

57. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034093007447
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 170 phố Hai Bà Trưng, tổ 10, Phường Đề Thám, 
Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ G3-0911, toà G3 Vinhome Greenbay Mễ Trì, Phường Mễ Trì, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH TRUNG Nam

15/10/1993 Kinh Việt Nam

26/03/2018 Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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